
IEEP Student Progress Record

Class:  Pre Inter 2  - Starting Date___________

# Stu. ID Overall (1) Overall (2) 

Listening Reading Grammar Speaking Writing Vocab Avg Listening Reading Grammar Speaking Writing Vocab Avg
Mid term

30%

Participation

10%

Classwork

20%

Final 

40%
Overall Absent Late

1 1359001 NGUYỄN MINH HUY 80 60 93 70 80 absent 63 90 84 90 75 80 80 83 19 9 15 33 76 1 2 P

2 1359004 NGUYỄN THÀNH TRÍ 67 70 90 75 80 75 76 75 84 87 80 90 90 84 23 9 16 34 82 5 0 P

3 1359007 PHẠM HỮU ĐỨC 73 55 73 70 70 65 68 80 84 83 75 60 75 76 20 9 16 30 76 2 0 P

4 1359008 TRẦN QUANG KHẢI 46 65 80 70 70 80 69 55 68 70 75 70 70 68 21 7 15 27 70 3 1 P

5 1359009 NGUYỄN VŨ HÒA 60 70 80 70 70 75 71 55 52 56 70 70 85 65 21 8 15 26 70 0 0 P

6 1359002 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 93 65 97 80 90 100 88 85 80 90 85 90 100 88 26 10 19 35 90 1 6 P

7 1359003 LÊ LÊ HẠNH DUNG 93 80 100 90 90 100 92 85 88 97 93 100 100 94 28 10 19 38 94 0 0 P

8 1359006 TRẦN ĐỨC VINH 53 90 83 70 70 50 69 85 68 90 80 90 95 85 21 8 16 34 79 1 2 P

9 1359010 NGUYỄN MINH LUÂN 60 85 83 70 70 20 65 70 80 83 75 80 65 76 19 7 16 30 72 3 4 P

10 1359011 ĐỖ TÀI NGUYÊN 53 75 67 50 60 20 54 absent 16 6 11 0 33 2 1 F

11 1359027 NGUYỄN NGỌC KHÔI 53 65 67 75 90 15 61 85 72 63 79 80 75 76 18 9 13 30 70 7 6 Probation

12 1358041 PHẠM NGỌC TUYẾT NHI 73 70 67 70 60 60 67 80 60 67 75 70 80 72 20 9 18 29 76 1 0 P

Status
Full name Midterm Test FINAL TEST SUMMARY ATTENDANCE

International Training & Education Center 
227 Nguyen Van Cu St., Dist. 5, HCM  
(84 8) 8 30 36 25 
www.itec.hcmuns.edu.vn 


